
STT                  Họ và tên Ngày sinh Lớp SH
Học phần 

ĐK thi
Danh sách thi ghép

Phòng 

thi
Thời gian thi Ghi chú

1 Nguyễn Thị Loan 12/06/1996 40K08 Tin học đại cương X3_Ds(5)_D205 D205 29/06/2017  07h00

2 Huỳnh Thị Yến Phi 03/05/1997 41K12.3-CLC IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 ENG2011_3-CLC D101 04/07/2017  07h00

3 Nguyễn Thị Uyên 07/02/1996 41K12.3-CLC IELTS BEGINNERS 1 ENG1013_12-CLC D201 03/07/2017  07h00

4 La Thị Kim Chi 01/08/1997 41K13
Các nguyên lý cơ bản CN Mác-

Lênin 1
X3_Ds(2)_D401 D401 03/07/2017  13h30

5 Nguyễn Thị Ngà 11/04/1997 41K18.2-CLC Nguyên lý kế toán 42K07.1-CLC D106 27/06/2017  07h00

6 Lê Nhật Duy 22/09/1997 41K20 Kinh tế vĩ mô nâng cao X1_Ds(2)_D406 D406 28/06/2017  07h00

7 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/02/1997 41K20 Kinh tế vĩ mô nâng cao X1_Ds(1)_D405 D405 28/06/2017  07h00

8 Phan Phúc Thịnh 08/07/1997 41K21
Các nguyên lý cơ bản CN Mác-

Lênin 1
X3_Ds(1)_D306 D306 03/07/2017  13h30

9 Võ Thị Quỳnh Hoa 08/02/1998 42K06.4 - CLC Marketing căn bản 42K15.1-CLC D301 30/06/2017  09h00

10 Sử Hương Ly 26/08/1998 42K06.4-CLC IELTS BEGINNERS 1 ENG1013_21-CLC D101 03/07/2017  07h00

11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/01/1998 42K06.4-CLC Marketing căn bản MKT2001_4-CLC D305 30/06/2017  09h00

12 Trần Thị Phương Mẫn 08/01/1997 42K08.1-CLC Kinh tế vĩ mô 42K07.1-CLC D104 28/06/2017  13h30

13 Nguyễn Thị Như Thủy 01/01/1997 42K08.1-CLC Kinh tế vĩ mô 42K07.3-CLC D103 28/06/2017  13h30

14 Nguyễn Bảo Trân 20/07/1998 42K08.1-CLC Kinh tế vĩ mô 42K07.2-CLC D102 28/06/2017  13h30
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15 Võ Trần Khiêm 24/11/1998 42K19 Tin học văn phòng X3_Ds(4)_D304 D304 29/06/2017  07h00

16 Nguyễn Lê Phương Lâm 18/10/1998 42K19 Tin học văn phòng X3_Ds(3)_D206 D206 29/06/2017  07h00

17 Nguyễn Quang Vui 30/06/1996 42K25.1
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mac-Lênin 1
X3_Ds(1)_D306 D306 03/07/2017  13h30

18 Nguyễn Quang Vui 30/06/1996 42K25.1 Quản trị học X3_Ds(18)_D306 D306 30/06/2017  13h30

19 Phan Bích Phượng 19/02/1998 42K26 Tin học văn phòng X3_Ds(5)_D305 D305 29/06/2017  07h00
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